
Chờ đã 

- Số Điện Thoại Ngày 

Tên Email 

Nữ                  Nam 

Khác 

Không muốn trả lời 

Địa chỉ Tuổi 

Thành Phố Mã Số Bưu Điện 

Tuổi của những người đang ở với quý vị. Đang có thai? 
 

Đang cho con bú? 
Có 

Có 

Không 

Không 

Gốc Tây Ban Nha? Không Có 

Đánh dấu vào một hay nhiều ô. 

Thổ dân Châu Mỹ 
Châu Á 

Da Đen 

Dân Đảo Thái Bình Dương 

Da Trắng Thu nhập gia đình hàng tháng 
 $ 

Chờ đã 

Chương trình quý vị và gia đình quý vị đang sử dụng. 

Bữa ăn ở trường 

Indian reservation foods 

Head Start 

Khác 

CalFresh (Phiếu thực phẩm, SNAP) 

CalWORKs (TANF) 

Thực phẩm khẩn cấp (tủ đựng thức ăn, ngân hàng thực phẩm, hàng hóa) 

WIC 

Lớp Cao Nhất 

Lớp  

Tốt nghiệp trung học hoặc có bằng GED 

Có một ít đại học 

Tốt nghiệp đại học 2 năm 

Tốt nghiệp đại học 4 năm 

Dừng 

KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP Bản quyền © The Regents of the University of California, 2017. Bảo Lưu Mọi Quyền. 

Chương Trình Mở Mang Giáo Dục 
về Thực Phẩm và Dinh Dưỡng 

Về Tôi 
EFNEP 

Bài 1 

Chờ đã 

(      ) 



For Staff 

ENTRY 

Educator 

County 

Data entry date 

Group size 

Success Story Potential 

Follow Up 

Release 
Photo 

Education objectives met (Graduated) 

Returned to school 

Took job 

Family concerns 

Staff vacancy 

Moved 

Lost interest  
Other  
Other obligation 

Lost contact with client  

Town 
Suburb 

Small Town 
Farm 

City 

Lesson type 

Agency 

Participant ID 

Group Individual Both 
(Group + Individual) 

Status 

EXIT 

ESBA Lessons 

Sessions (Contacts) 

Client exit date 

Residence 

= 

make up 

# # # # 

# 

in person mail 

Hours  #

Các câu hỏi liên quan đến chính sách không phân biệt đối xử của ANR có thể được chuyển tới 
John I. Sims, Affirmative Action Compliance Officer/Title IX Officer, University of California, 

Agriculture and Natural Resources, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1397. 

Công việc này được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Viện Lương thực và Nông nghiệp Quốc gia, 
Chương Trình Mở Mang Giáo Dục về Thực Phẩm và Dinh Dưỡng hỗ trợ. Mọi ý kiến, phát hiện, kết 
luận hoặc khuyến nghị nào được trình bày trong ấn phẩm này đều là của các tác giả và không nhất 
thiết phản ánh quan điểm của USDA. 
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Townsend MS, Donohue S, Roche B, Lamp C, Johns M, Neelon M. Về Tôi, phiên 
bản 4 cho năm tài chính 2014-2015. [Thông tin nhân khẩu học/công cụ hồ sơ gia 
đình dành cho đối tượng EFNEP có thu nhập thấp. 1 trang để bắt đầu và kết thúc 
can thiệp bằng cách sử dụng màu sắc để hỗ trợ nhà giáo dục hướng dẫn một nhóm 
người tham gia có trình độ đọc viết thấp trả lời các câu hỏi.] Hợp tác Mở rộng của 
Đại học California. Bản quyền © The Regents of the University of California, 2014. 

Bảo Lưu Mọi Quyền. Người thiết kế đồ họa: M Reed. 

Các tác giả cảm ơn Rosario Clerici, Clara Moore và Santos Lopez vì những ý kiến 

quý giá của họ. 

Chính sách của Đại học California (UC) và Bộ Nông nghiệp; Tài nguyên Thiên nhiên 
của UC là không tham gia vào hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất kỳ người 
nào trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào của tổ chức (Có thể tìm tuyên 
bố chính sách không phân biệt đối xử hoàn chỉnh tại http://ucanr.edu/sites/

anrstaff/files/215244.pdf) 

Bộ Nông 

nghiệp  

Hoa Kỳ 

Viện Lương thực 

và Nông nghiệp 

Quốc gia 
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